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Kỹ năng Yêu cầu 

Kỹ năng 

nghe 

 Có thể nghe hiểu và xác định được 

chủ đề trong đoạn hội thoại được diễn 

đạt chậm và rõ ràng. 

 Có thể nghe hiểu được ý chính trong 

các giao dịch, trao đổi hàng ngày. 

 Có thể nghe hiểu được những cụm từ, 

cách diễn đạt  liên quan đến đời sống 

hàng ngày như: mua sắm tại siêu thị, 

làm việc, làm vườn, du lịch, thời tiết… 

được diễn đạt chậm và rõ ràng. 

 Có thể nghe hiểu những hướng dẫn 

về biển báo giao thông, chỉ đường, 

phương tiện giao thông công cộng… 

 Có thể nghe hiểu những thông tin 

chính trên bản tin thời sự hàng ngày 

có nội dung về thời tiết, tường thuật 

sự kiện... 

Kỹ năng 

nói 

 Có thể mô tả và giới thiệu về bản 

thân, gia đình, bạn bè, mô tả sức 

khỏe, thời tiết, màu sắc, hình dáng… 



 Có thể giao tiếp về các chủ đề quen 

thuộc của bản thân liên quan đến 

công việc, học tập và thời gian rảnh 

rỗi. 

 Có thể mô tả về những vấn đề trong 

cuộc sống hàng ngày, các hoạt động 

đã làm và kinh nghiệm của bản thân. 

 Có thể diễn đạt điều mình thích hay 

không thích. 

 Có thể phát âm chính xác các nhóm 

từ, thể hiện đúng cách diễn đạt tuy 

nhiên người đối thoại đôi khi cần nhắc 

lại. 

 Có thể giúp người đối thoại hiểu ý của 

mình bằng cách bổ sung các ý ngắn, 

tuy nhiên vẫn gặp những khó khăn khi 

diễn đạt lại. 

 Có thể tham gia trao đổi và thảo luận 

về những chủ đề quen thuộc và bản 

thân quan tâm. 

 Có thể mô tả về kế hoạch, dự định 

tương lai, các công việc đã làm trong 

quá khứ, những điều đã trải qua. 



 Có thể mô tả về người, các địa điểm, 

tình hình thời tiết, màu sắc, cảnh 

quan… 

 Có thể phát biểu về những nhận định 

cá nhân, trình bày quan điểm bằng 

những câu ngắn. Tuy nhiên chưa có 

khả năng duy trì đoạn hội thoại. 

Kỹ năng 

đọc 

 Có thể đọc hiểu và xác định được 

thông tin chính trong các đoạn văn 

ngắn, thông báo, quảng cáo… 

 Có thể đọc hiểu các đoạn văn bản 

ngắn có nội dung liên quan đến những 

chủ đề quen thuộc hoặc những vấn đề 

xung quanh cuộc sống hàng ngày. 

 Có thể đọc hiểu được những biển báo 

thông báo tại những nơi công cộng 

như bến tàu, nhà ga hay nơi làm việc 

như biển báo chỉ đường, biển báo 

nguy hiểm, biển hướng dẫn lối đi. 

 Có thể đọc hiểu được những thông tin 

cần thiết trong tờ rơi, quảng cáo, thư 

từ thông báo ngắn. 

 Có thể tìm được những thông tin quan 

trọng trong một danh sách dài, như 

thông tin liên hệ của một cửa hàng 



trong danh sách giới thiệu các cửa 

hàng nổi tiếng. 

 Có thể hiểu được các thông báo biển 

báo thông dụng hàng ngày. 

 Có thể tìm được thông tin cụ thể 

trong: bưu thiếp, giấy mời, hóa đơn, 

tờ rơi quảng cáo… 

 Có thể định vị được thông tin và tìm 

được thông tin trong đoạn văn bản. 

 Xác định được chủ đề cuộc hội thoại 

diễn ra chậm, nghe hiểu được ý chính 

trong các bài thông báo, tin nhắn 

thoại… 

Kỹ năng 

viết 

 Có thể viết được các mệnh đề, câu 

đơn giản, câu ghép như: and, but, 

because… 

 Có thể viết được những cụm từ ngắn 

đơn giản mô tả về bản thân, gia đình, 

công việc hiện tại và quá trình học tập, 

làm việc 

 Có thể viết được những ghi chú, 

những biểu mẫu ngắn thuộc về lĩnh 

vực đời sống hàng ngày: khai báo y 

tế, khai báo lý lịch... 



 Có thể viết được những bức thư cá 

nhân, thư xin lỗi hay những tin nhắn 

đơn giản. 

 Có thể viết tiểu sử, lý lịch cho một 

nhân vật giả định. 

 Có thể viết được những bức thư ngắn 

có chủ đề cảm ơn, xin lỗi... 

 


